
             Họ và tên: …………………………….. 

Lớp: 1…………… 

PHIẾU LUYỆN MÔN TIẾNG VIỆT 

Họ và tên:................................................................................................................ 

I. Kiểm tra đọc 

Đọc thầm và trả lời câu hỏi                       

Chú gấu ngoan 

       Bác voi cho gấu anh một rổ lê. Gấu anh cảm ơn bác voi rồi đem lê về, chọn quả to nhất 
nhiếu ông.Gấu ông rất vui, xoa đầu gấu anh và bảo: 

- Cháu ngoan lắm! Cảm ơn cháu yêu! 

       Gấu ánh đưa quả  lê to thứ hai tặng mẹ. Mẹ cũng rất vui, ôm hôn gấu anh. 

- Con ngoan lắm! mẹ cảm ơn con! 

       Gấu anh đưa quả lê to thứ ba cho em.Gấu em thích quá,ôm quả lê, nói: 

      - Em cảm ơn anh! 

 Gấu anh cầm quả lê còn lại, ăn một cách ngon lành. Hai anh em gấu vừa cười vừa lăn khắp 
nhà. 

Khoanh tròn vào đáp án trả lời đúng: 

Câu 1: Bác voi cho gấu anh quả gì? 

A. Quả táo                          B. Quả dưa                      C. Quả lê                   D. Quả na 

Câu 2: Khi được nhận quà ông gấu đã nói gì với gấu anh? 

A. Khen cháu rất ngoan 

B. Cháu ngoan lắm.Ông cảm ơn cháu 

C. Cháu rất giỏi 

D. Cháu ngoan lắm! Cảm ơn cháu yêu! 

Câu 3: Gấu anh có gì ngoan? 

A. Biết chia sẻ  

B. Biết nói lời cảm ơn 

C. Biết nhường nhịn và chọn quả lê to nhất để biếu ông. 

D. Cả 3 đáp án trên. 



Câu 4: Qua câu chuyện trên, em học được điều gì? 

…………………………………………………………………………………….. 

II. Bài tập: 
Câu 1: 

- Tìm 4 tiếng chứa âm th:…………………………..…………………………………. 

- Tìm 4 tiếng chứa vần tr :………………….……………………………………….. 

Câu 2: Điền ng hay ngh 

……ón chân             cái ……..ế             ….…..e tiếng             bắp …….ô             …….. ỉ hè 

Câu 3: Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp 

 

A  B 

Biển quê em  thắp sáng cho em học bài. 

   

Chiếc đèn   bơi dưới nước. 

   

Con cá vàng  đang may quần áo. 

   

Bà em   rất yên ả. 

 

Câu 4: Em hãy viết lên ước mơ sau này của mình? 
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PHIẾU LUYỆN MÔN TIẾNG VIỆT 
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A.Kiểm tra đọc: Đọc thầm và trả lời câu hỏi 

Học trò của cô giao chim Khách 
       Cô giáo chim Khách dạy cách làm tổ rất tỉ mỉ. Chích chòe con chăm chú lắng nghe và ghi 
nhớ từng lời cô dạy. Sẻ con và Tu Hú con chỉ ham chơi, bay nhảy lung tung. Chúng nhìn ngược, 
ngó xuôi, nghiêng qua bên này, bên nọ, không chú ý nghe bài giảng của cô. 
       Sau buổi học, cô giáo dặn các học trò phải về tập làm tổ. Sau mười ngày, cô sẽ đến kiểm 
tra, ai làm tổ tốt và đẹp cô sẽ thưởng. 
 
Khoanh tròn vào đáp án đúng: 

Câu 1: Chích chòe con nghe giảng như thế nào? 

A. Chích chòe ham chơi, bay nhảy lung tung.  

B. Chích chòe chăm chú lắng nghe lời cô. 

C. Chích chòe nhìn ngược, ngó xuôi.không nghe lời. 

Câu 2: Sau buổi Học cô giáo dặn các học trò phải về làm gì? 

A. Các trò phải tập bay. 

B. Các trò phải học và ghi bài đầy đủ. 

C. Các trò phải tập làm tổ. 

Câu 3: Trong câu chuyện có mấy nhân vật được nhắc đến? Đó là những ai? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Câu 4: Qua câu chuyện,em muốn tuyên dương bạn nào? 

…………………………………………………………………………………… 

 
 
 



B. Bài tập  

Câu 1: Nối đúng ?  

Tuần tới lớp em  học tập thật giỏi. 

 

Mùa đông  tham gia chương trình văn nghệ. 

 

Em quyết tâm  nở trắng xóa, khắp vườn. 

 
Hoa xoan   tuyết phủ trắng xóa. 

Câu 2:  

a. Điền k / c 

      Có …..ông mài sắt ….ó ngày nên …..im 

b. Điền ng / ngh 

               Công cha như núi Thái Sơn 

 ……….ĩa mẹ như nước trong ……...uồn chảy ra. 

Câu 3: Viết từ ứng dụng dưới mỗi tranh  

  

 

 

 

   

 

       ……………………..                …………….………                     ………..…………… 

 

Câu 4: Quan sát và viết lại nội dung của bức tranh ? 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

  


